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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Cơ sở trắc địa mỏ (Fundamentals of Mine Surveying)
Mã số học phần: 7050504
Số tín chỉ học phần: 4 (4-0-8), học trong 16 tuần
Số tiết học phần
	Lý thuyết : 60
	Bài tập: 0
	Thực hành: 0

	Thực tập :   0
	Đồ án:   0
	Tự học:   120


2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. GVC TS Vương Trọng Kha
	0505-03

	2. PGS TS Phạm Công Khải
	0505-04

	3. TS Nguyễn Viết Nghĩa
	0505-06

	4. GVC ThS Nguyễn Quốc Long
	0505-07

	5. TS Phạm Văn Chung
	0505-10

	6. ThS Lê Văn Cảnh
	0505-11


2.2.Bộ môn: Trắc địa mỏ
2.3. Khoa: Khoa Trắc địa – Bản đồ và Quản lý đất đai
3. Điều kiện học học phần: Không.
3.1.Điều kiện tiên quyết: Không.
3.2. Môn học học trước:  Không.
4. Mục tiêu của học phần
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lĩnh vực trắc địa mỏ như: sử dụng các thiết bị trắc địa, các phương pháp đo đạc cơ bản để tính toán tọa độ, độ cao các đối tượng đo đạc ở mỏ; biểu diễn các thông tin về bề mặt mỏ, khối khoáng sản và các đối tượng địa chất, khai thác dưới dạng các bản đồ chuyên đề; các phương pháp tính khối lượng khai thác; quy luật dịch chuyển, các yếu tố ảnh hưởng và các phương pháp nghiên cứu biến dạng đất đá trong khai thác mỏ, các biện pháp cơ bản bảo vệ công trình. Đồng thời giúp người học có được những kỹ năng cơ bản về thao tác trên các thiết bị đo; các kỹ năng về đo đạc, xử lý số liệu, thành lập bản đồ chuyên đề. Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả
4.1. Kiến thức
4.1.1. Trắc địa mỏ lộ thiên
4.1.2. Trắc địa phục vụ xây dựng mỏ
4.1.3. Trắc địa mỏ hầm lò
4.1.4. Hình học hóa và tính trữ lượng khoáng sản có ích
4.1.5. Dịch chuyển đất đá mỏ hầm lò
4.1.6. Dịch chuyển đất đá mỏ lộ thiên
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Biết lập lưới khống chế mỏ, đo vẽ chi tiết, thành lập bản đồ khai thác, thực hiện các công tác trắc địa phục vụ khai thác và tính chính xác khối lượng mỏ.
4.2.2. Biết thực hiện công tác trắc địa bố trí công trình, xây dựng tháp giếng và đào giếng.
4.2.3. Biết lập lưới khống chế  hầm lò, đo liên hệ định hướng hầm lò, biết cho hướng đào lò, đào lò đối hướng, đo vẽ chi tiết hầm lò và đo tồn kho bãi chứa.
4.2.4. Biết thực hiện việc hình học hóa khoáng sản có ích dạng tấm, kiến trúc khoáng sản, sự phân bố hàm lượng khoáng sản có ích; biết ứng dụng hình học hóa trong thăm dò và khai thác, xác định ranh giới khối khoáng sản, tính trữ lượng tài nguyên, thống kê khối lượng tổn thất tài nguyên và làm nghèo quặng.
4.2.5.  Biết phát hiện, khảo sát, đánh giá mức độ dịch chuyển biến dạng đất đá, bề mặt và các công trình và đề xuất các biện pháp hợp lý để  bảo vệ chúng, đảm bảo an toàn quá trình khai thác mỏ hầm lò. 
4.2.6. Biết phát hiện, khảo sát đánh giá mức độ ổn định và điều khiển bờ dốc, bờ mỏ lộ thiên. 
4.2.7. Biết làm việc theo nhóm
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm 6 chương:
Chương 1. Trắc địa mỏ lộ thiên.
Chương 2. Trắc địa phục vụ xây dựng mỏ.
Chương 3. Trắc địa mỏ hầm lò.
Chương 4. Hình học hóa và tính trừ lượng khoáng sản có ích.
Chương 5. Dịch chuyển đất đá mỏ hầm lò
Chương 6. Dịch chuyển đất đá mỏ lộ thiên
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết 
	Mục tiêu

	Chương 1
	Trắc địa mỏ lộ thiên
	9
	4.1.1, 4.2.7

	1.1
	Khái niệm về công tác trắc địa mỏ lộ thiên
	
	

	1.2 
	Lưới khống chế cơ sở mỏ lộ thiên
	
	

	1.3
	Lưới khống chế đo vẽ mỏ lộ thiên
	
	

	1.4
	Đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ khai thác mỏ lộ thiên
	
	

	1.5
	Các công tác trắc địa phục vụ khai thác  mỏ lộ thiên
	
	

	1.6
	Tính khối lượng khai thác mỏ lộ thiên
	
	

	Chương 2
	Trắc địa phục vụ xây dựng mỏ
	6
	4.1.2, 4.2.7

	2.1
	Khái niệm về công tác trắc địa phục vụ xây mỏ
	
	

	2.2
	Công tác trắc địa khi bố trí công trình
	
	

	2.3
	Công tác trắc địa phục vụ xây dựng tháp giếng
	
	

	2.4
	Trắc địa phục vụ đào giếng
	
	

	Chương 3
	Trắc địa mỏ hầm lò
	15
	4.1.3, 4.2.7

	3.1
	Khái niệm chung về công tác trắc địa mỏ hầm lò
	
	

	3.2
	Lưới khống chế  hầm lò
	
	

	3.3
	Đo định hướng hầm lò
	
	

	3.4
	Cho hướng đào lò
	
	

	3.5
	Công tác trắc địa đào lò đối hướng
	
	

	3.6
	Đo vẽ chi tiết hầm lò
	
	

	Chương 4
	Hình học hóa và tính trừ lượng khoáng sản có ích
	15
	4.1.4, 4.2.7

	4.1
	Khái niệm
	
	

	4.2
	Hình học hóa khoáng sản có ích dạng tấm
	
	

	4.3
	Hình học hóa kiến trúc khoáng sản
	
	

	4.4
	Hình học hóa sự phân bố hàm lượng khoáng sản có ích
	
	

	4.5
	Ứng dụng hình học hóa trong thăm dò và khai thác 
	
	

	4.6
	Xác định ranh giới khối khoáng sản
	
	

	4.7
	Các phương pháp tính trữ lượng tài nguyên
	
	

	4.8
	Thống kê khối lượng tổn thất tài nguyên và làm nghèo quặng
	
	

	Chương 5
	Dịch chuyển đất đá mỏ hầm lò
	9
	4.1.5, 4.2.7

	5.1
	Khái niệm về dịch chuyển đất đá trong khai thác mỏ hầm lò
	
	

	5.2
	Các thông số đặc trưng cho quá trình dịch chuyển biến dạng đất đá và bề mặt mỏ
	
	

	5.3
	Các yếu tố ảnh hưởng đến các thông số dịch chuyển
	
	

	5.4
	Các phương pháp nghiên cứu dịch chuyển biến dạng bề mặt mỏ
	
	

	5.5
	Các biện pháp bảo vệ công trình do ảnh hưởng khai thác hầm lò
	
	

	Chương 6
	Dịch chuyển đất đá mỏ lộ thiên
	6
	4.1.6, 4.2.7

	6.1
	Khái niệm về độ ổn định bờ mỏ
	
	

	6.2
	Các yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định bờ mỏ
	
	

	6.3
	Các biện pháp duy trì độ ổn định bờ mỏ
	
	



7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với giới thiệu trực quan thiết bị máy trắc địa và trao đổi thảo luận, hướng dẫn làm bài tập.
- Nội dung trao đổi, thảo luận, hướng dẫn: 
*Học sinh nêu thắc mắc: những vấn đề lý thuyết chưa rõ và những bài tập không làm được hoặc làm được nhưng không tự tin.
* Giáo viên giải đáp những thắc mắc về lý thuyết; gợi ý để sinh viên có thể tự làm bài tập và gợi ý sát hơn nếu sinh viên chưa hiểu. Cố gắng hướng dẫn cho sinh viên cách nhìn nhận, tư duy lôgic khoa học để sinh viên có thể làm được các bài tập.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhệm vụ sau:
· Có mặt ít nhất 80% giờ lên lớp của giáo viên.
· Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
· Tham gia kỳ kiểm tra giữa kỳ.
· Tham gia kỳ thi kết thúc học phần .
· Chủ động chuẩn bị các nội dung và giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà
	Thi viết hoặc chấm bài tập được giao
Theo yêu cầu của bộ môn
	


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), được làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
- Tài liệu chính:
 [1] Nguyễn Đình Bé, Võ Chí Mỹ, Nguyễn Xuân Thụy. Trắc địa mỏ. NXB Giao thông vận tải, 1998.
 [2] Nguyễn Xuân Thụy, Phạm Công Khải. Hình học mỏ. NXB Xây dựng, 2002.
 [3] Nguyễn Đình Bé, Vương Trọng Kha. Dịch chuyển và biến dạng đất đá trong khai thác mỏ. NXB Giao thông vận tải, 2000.
- Tài liệu tham khảo:
[4] Nguyễn Trọng San, Đào Quang Hiếu, Đinh Công Hòa. Trắc địa cơ sở. NXB Xây dựng, 2002.
 [5] Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10673:2015, Trắc địa mỏ. NXB Viện tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam, 2015.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	TT
Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1,2
	Chương 1: Trắc địa  mỏ lộ thiên
1.1 Khái niệm về công tác trắc địa ở mỏ lộ thiên
1.2 Lưới khống chế cơ sở mỏ lộ thiên
1.3 Lưới khống chế đo vẽ mỏ lộ thiên
1.4 Đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ khai thác mỏ lộ thiên
1.5 Các công tác trắc địa phục vụ khai thác ở mỏ lộ thiên
1.6 Tính khối lượng khai thác ở mỏ lộ thiên
	18
	
	
	Nghiên cứu lý thuyết chương 9,10,11, 12,13; [1]
Tham khảo [4], [5]
Yêu cầu: nắm được các nội dung, đặc điểm của các công tác trắc địa ở mỏ lộ thiên, các yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật đạt được khi đo, nguyên lý cấu tạo của các thiết bị đo và quy trình thực hiện.

	3,4
	Chương 2: Trắc địa phục vụ xây dựng mỏ
2.1 Khái niệm
2.2 Công tác trắc địa khi bố trí công trình
2.3 Công tác trắc địa phục vụ xây dựng tháp giếng
2.4 Trắc địa phục vụ đào giếng
	12
	
	
	Nghiên cứu lý thuyết chương 14, 15, 16; [1]
Tham khảo [4], [5]
Yêu cầu: nắm được các nội dung, đặc điểm của các công tác trắc địa phục vụ xây dựng mỏ, các yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật đạt được khi đo, nguyên lý cấu tạo của các thiết bị đo và quy trình thực hiện

	5,6,7,8
	Chương 3: Trắc địa mỏ hầm lò
3.1 Khái niệm chung về trắc địa mỏ hầm lò
3.2 Lưới khống chế trong hầm lò
3.3 Đo định hướng hầm lò
3.4 Cho hướng đào lò
3.5 Công tác trắc địa đào lò đối hướng
3.6 Đo vẽ chi tiết hầm hò
	30

	
	
	Nghiên cứu lý thuyết chương 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8; [1].
Tham khảo [4], [5].
Yêu cầu: nắm được các nội dung, đặc điểm của các công tác trắc địa ở mỏ hầm lò, các yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật đạt được khi đo, nguyên lý cấu tạo của các thiết bị đo và quy trình thực hiện.

	9, 10, 11, 12
	Chương 4: Hình học hóa và tính trừ lượng khoáng sản có ích
4.1 Khái niệm
4.2 Hình học hóa khoáng sản có ích dạng tấm
4.3 Hình học hóa kiến trúc khoáng sản
4.4 Hình học hóa sự phân bố tính chất vật chất khoáng sản có ích
4.5 Ứng dụng hình học hóa trong thăm dò và khai thác 
4.6 Những vấn đề chung về tính trữ lượng khoáng sản có ích
4.7 Các phương pháp tính trữ lượng tài nguyên
4.8 Thống kê khối lượng tài nguyên mất mát và làm nghèo quặng
	30

	
	
	Nghiên cứu lý thuyết chương 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17; [2]
Tham khảo [5]
Yêu cầu: nắm bắt được các  phương pháp mô hình hóa các dạng khoáng sàng, cách biểu diễn các yếu tố hình học, các kiến trúc và phân bố tính chất của khoáng sàng; biết ứng dụng hình học hóa trong thăm dò và khai thác, biết tính trữ lượng, thống kê tài nguyên mất mát và làm nghèo quặng, nắm được quy trình thực hiện và yêu cầu kỹ thuật về độ chính xác.

	13,14
	Chương 5: Dịch chuyển đất đá mỏ hầm lò
5.1 Khái niệm về dịch chuyển đất đá trong khai thác mỏ hầm lò
5.2 Các thông số đặc trưng cho quá trình dịch chuyển biến dạng đất đá và bề mặt mỏ
5.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến các thông số dịch chuyển
5.4 Các phương pháp nghiên cứu dịch chuyển biến dạng bề mặt mỏ
5.5 Các biện pháp bảo vệ công trình do ảnh hưởng khai thác hầm lò
	18.0

	
	
	Nghiên cứu lý thuyết chương 1, 2, 3, 4; [3]
Tham khảo [5].
Yêu cầu: Hiểu được các khái niệm, các thông số dịch động, các yếu tố ảnh hưởng. Nắm bắt được các hướng và các phương pháp nghiên cứu xác định các thông số; biết lựa chọn các biện pháp để bảo vệ công trình  

	15, 16
	Chương 6: Dịch chuyển đất đá mỏ lộ thiên
6.1 Khái niệm về độ ổn định bờ mỏ
6.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định bờ mỏ
6.3 Các biện pháp duy trì độ ổn định bờ mỏ
	12.0

	
	
	Nghiên cứu lý thuyết chương 5, 6; [3]
Tham khảo [5]
Yêu cầu: Hiểu được các khái niệm, cách đánh giá độ ổn định bờ mỏ, các yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định. Nắm bắt được các biện pháp để trì độ ổn định bờ mỏ
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